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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Dùng cho cán bộ, giảng viên Khoa Sinh học) 

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN 
Họ và tên Lê Thị Tuyết Mai 

Ảnh 4x6 Chức danh Giáo viên thực hành 

Chức vụ  

Năm sinh  

E-mail mailtt@hnue.edu.vn 

Công tác tại khoa từ năm 2026 
 

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

Bậc học Cơ sở đào tạo Ngành/ Chuyên ngành Hình thức đào 
tạo 

Năm hoàn 
thành 

Đại học Viện Đại học Mở Hà Nội Công nghệ Sinh học Chính quy tập 
chung 2002 

Thạc sĩ Viện Đại học Mở Hà Nội Công nghệ Sinh học Chính quy 2025 

     

 

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
Thời gian Cơ quan công tác Vị trí công tác 

2/2005 đến nay 
 

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư Phạm 
Hà Nội 

Giáo viên Thực hành 

   

   

 

4. NGOẠI NGỮ 
Theo các mức: A – Yếu; B – Trung bình; C – Khá; D – Thành thạo. 
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Ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

Tiếng Anh B B B B 

     

 

5. ĐÀO TẠO 
Liệt kê các môn học đang giảng dạy. 

Đại học 
—  Thực hành Tế bào – Hóa Sinh – Di truyền 
—  Thực hành Cơ sở chọn giống 

Sau đại học 
—  Các kĩ thuật cơ bản trong sinh học thực nghiệm 

—   

6. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
6.1. Các hướng nghiên cứu chính 

—   

—   

6.2. Danh sách các đề tài/dự án nghiên cứu chủ trì 

STT Tên đề tài/Dự án Mã số Cơ quan tài trợ Thời gian thực hiện 

     

     

 

6.3. Kết quả nghiên cứu chính 
Tác giả (năm). Tên bài báo. Tạp chí, số (tập), trang (Danh mục tạp chí, Impact factor). DOI, Link (nếu có). 
Lưu ý: sắp xếp số thứ tự bài báo tăng dần theo thời gian. 

6.3.1. Các bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế 
1. Tam Pham Thi, Hien Nguyen Thi Thu, Huyen Vu Thi Bich, Mai Le Thi Tuyet, Hai Le Minh, Binh Ta Thi, 

Van Dao Thi Hong, Phuong Vo Hong, Thoa Vu Kim, Le Dinh Thi Thu, Phuoc Man Hong (2024) Isolation, 
identification, and evaluation of the characteristics of Streptomyces sp. as the probiotic strains applied in 
aquaculture. Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh 76(3):85-95. doi:10.46989/001c.121927. 

6.3.2. Các bài báo trên tạp chí khoa học trong nước 
1. Pham Hai Dang, Pham Minh Hieu, Le Thi Tuyet Mai, Le Thi Tuoi, Vu Thi Bich Huyen; Inactivation of 

Vibrio parahae molyticus isolated from seawater to develop fish vaccine; HNUE Journal of Science; Natural 
Sciences 2020, Volume 65, Issue 6, pp. 181-190 
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2. Nguyen Anh Phuong, Le Thi Tuyet Mai, Trieu Anh Trung; Growth ihbitory activities of the rhizome crude 

extract of curcuma longa on the human pathogenic fungus Mucor circinelloides; HNUE journal of science 65 
(10): 89-91 

 

3. Mai Thi Phuong Thuy, Do Thi Hong, Le Thi Tuyet Mai and Le Thi Phuong Hoa, Vietnamese Phellinus 
baumii fruiting body, a potential source of antioxidant and α-amylase inhibitory agents; HNUE JOURNAL OF 
SCIENCE DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0054 Natural Sciences 2021, Volume 66, Issue 3, pp. 131-139 This 
paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn 

 

4. Nguyễn Xuân Viết, Phạm Thị Việt Anh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Lê Thị Tuyết Mai, Vũ Thị Bích Huyền và 
Lê Thị Thủy; nghiên cứu số lượng nhiễm sắc thể và kiểu nhân trong tập đoàn gen khoai môn sọ miền bắc bảo tồn 
tại trung tâm tài nguyên thực vật; hnue journal of science doi: 10.18173/2354-1059.2021-0077 Natural Sciences 
2021, Volume 66, Issue 4F, pp. 144-151 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn 

 

5. Lê Thị Tươi, Lê Thị Huệ, Cao Tuấn Kiệt, Nguyễn Đức Hiếu, Đỗ Thị Hồng, Lê Thị Tuyết Mai, Vũ Thị Bích 
Huyền; Đánh giá hiệu quả bổ sung nguồn nito và cacbon đến sự phát triển và tích lũy hoạt chất của nấm Đông 
trùng hạ thảo Cordyceps militaris; HNUE JOURNAL OF SCIENCE DOI: 10.18173/2354-1059.2021-0071 
Natural Sciences 2021, Volume 66, Issue 4F, pp. 82-91 This paper is available online at http://stdb.hnue.edu.vn 

 

6. Đào Thị Hồng Quyên, Lê Ngọc Mai, Đỗ Thị Hồng, Lê Thị Tuyết Mai và Triệu Anh Trung*. Đánh giá nhận 
thức chung về phần di truyền học của học sinh trung học phổ thông Tạp chí Khoa học, Đại học Sư phạm Hà Nội, 
Số 4G/2021-KHGD. 

 

7. Ngô Thị Huyền, Vũ Xuân Nghị, Lê Đặng Lâm Oanh, Lê Thị Tuyết Mai, Phạm Thị Tâm, Đồng Văn Quyền, 
Vũ Thị Bích Huyền (2022) Tính kháng kháng sinh của Vibrio spp. phân lập từ nước nuôi thuỷ sản ở một số khu 
vực miền Bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên, tập 131 số 1C, pp. 83-89. 

 

8. Đào Thị Sen, Chu Thị Thu Ngọc, Đào Thị Vân Anh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Xuân Viết, Thành phần 
dinh dưỡng củ của một số mẫu giống khoai môn sọ vùng Đông BẮc Bộ Việt Nam; 470: 13-21. 2023 ; Tạp chí 
Nông nghiệp và phát triển Nông thôn. 

 

6.3.3. Các báo cáo khoa học trong hội thảo quốc tế, trong nước 
Tác giả (năm). Tên bài báo. Hội nghị/Hội thảo, lần thứ, trang. Nhà xuất bản, ISBN. DOI, Link (nếu có). 

1. Vũ Thị Bích Huyền, Phạm Thị Hồng Hoa, Nguyễn Xuân Viết, Phạm Ngọc Bách, Lê Thị Tuyết Mai; Tái 
sinh chồi Đan Sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) từ callus của mô lá; Báo cáo khoa học Hội nghị nghiên cứu và 
giảng dạy Sinh học toàn quốc lần thứ 4; 2020; 887-894; HT 

 

2. Vũ Thị Bích Huyền, Lê Thị Tuyết Mai, Bùi Thị Hải Hoà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Ngô Thị Huyền, Phạm Thị 
Tâm (2023). Đánh giá một số đặc tính probiotic của xạ khuẩn Streptomyces sp. ứng dụng trong nuôi tôm. Kỷ yếu 
hội thảo khoa học Probiotic ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản: 125-136. ISBN: 978-604-356-789-2. 

3. Lê Thị Tuyết Mai, Vũ Thị Bích Huyền, Lê Thanh Hải Hà, Nguyễn Thị Thu Hiền, Mẫn Hồng Phước, Đồng 
Văn Quyền, Phạm Thị Tâm (2023). Phân lập chủng xạ khuẩn Streptomyces sp. có hoạt tính kháng vi khuẩn gây 
bệnh ở tôm sú. Kỷ yếu hội thảo khoa học Probiotic ứng dụng trong nuôi trồng thuỷ sản: 62-73. 

4. 
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6.3.4. Các sách/giáo trình đã xuất bản 
Tác giả (năm). Tên sách. Nhà xuất bản. 

1.  

2.  

6.3.5. Các kết quả nghiên cứu khác được công bố (bằng phát minh, sáng chế/giải pháp hữu ích,...) 

STT Tên công trình/văn bằng Thời gian Tác giả Ghi chú 

     

     

 

7. KHEN THƯỞNG, GIẢI THƯỞNG 
STT Danh hiệu khen thưởng, giải thưởng Quyết định khen thưởng, cơ quan ban hành 

2018 Giấy khen: có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động công đoàn năm học 2017-2018 

Số 94/QĐKT-CĐ, BCH Công đoàn trường 
ĐHSP Hà Nội, ngày 22/6/2018. 

2022 Giấy khen: có thành tích xuất sắc trong hoạt 
động công đoàn năm học 2021-2022 

Số 217/QĐ-CĐ, BCH Công đoàn trường 
ĐHSP Hà Nội, ngày 26/10/2022. 

2024 Giấy khen: đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc 
nhà” năm học 2023-2024 

Số 184/QĐ-CĐĐHSPHN ngày 10/10/2024 
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